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I. GRAMMAR :
1   THERE IS  - THERE ARE 
1. There    …………. many animals in the zoo.

2. There    ……………. a snake in the window.

3. There    ……………. a zebra in the grass.

4. There    ………………. lions in the zoo, too.

5. There    ……………….. many baby lions near their parents.

6. There    ……………… a bird next to the tree.

7. There    ……………… many monkeys in the trees.

8. There    …………… an elephant in the zoo.

9. There    …………. some water in the lake near the elephants.

10. There    …………….. birds in the zoo.

2 . POSSESSIVES / THIS/ THAT – THESE / THOSE

	Personal pronouns
	Possessive adjectives
	Meaning

	I
YOU
WE
THEY
SHE
HE 
IT 
LAN
MY MOTHER

MY SISTERS

THE MEN
	My

Your

Our

Their

Her

His

Its

Lan’s

My mother’s

My sisters’

The men’s
	Của tôi

Của bạn,của các bạn

Của chúng tôi

Của họ

Của chị ấy

Của anh ấy

Của nó

Của Lan

Của mẹ tôi

Của các chị tôi

Của nhũng người đàn ông


EX 1  Write possessive adjectives 

1.Do they like …………….. new flat? ( she )
2.Have you got ……………. passport? ( you )
3.Have you met ……………. teacher? ( they )
4.He forgot …………….. car keys. ( he )
5.I don’t like …………. teacher. ( we )
6.I like …………… sweater. ( you )
7.I’ve got …………….. mobile. ( he )
8.Is this ……………. car? ( you )
9.She gave the report to …………….. boss. ( she )
10.There’s something wrong with …………… bicycle. ( I )
EX 2. POSSESSIVE PRONOUNS 
1.What's the boy's name? ……….. name is Ben Scott.
2. Debbie has got a dog. ………. dog is very lively.
3. The dog is very lively. ……….. name is Ben.
4. We are at school. ………. school is very nice.
5. I have got a new laptop. ………… laptop is white.
6. I'm from Chester. Most of ………….. friends are from Chester, too.
7. The Guptas have got a restaurant. ………… restaurant is great.
8. The rabbit is white. ………. cage is in the garden.
9. You are not English. ……… name is not an English name.
10. Sandra and Jenny are friends……. school is in Chester.
EX 3. Fill “this” or  “these” in the blank.
0.  I'd like to buy this suit, please. How much is it?
1 Could you tell me where______bus goes, please?

2 ______ exercises are difficult. Could you help me?

3 ______ strawberries are mine. Yours are on the table.

4 ______ is wonderful! I love a hot bath before bedtime.

5 Have you got some cheaper wedding rings?_____are very expensive.
3 . TOBE and  SUBJECT PRONOUNS
	Ngôi thứ
	Đại từ nhân xưng
	Tobe
	Nghĩa tiếng Việt
	Số ít
	Số nhiều

	Nhất

(người nói)
	I
	Am
	Tôi, mình
	v
	

	
	We
	Are
	Chúng tôi
	
	v

	Hai

(Người nghe)
	You
	Are
	Bạn
	v
	

	
	You
	Are
	Các bạn
	
	v

	Ba

(Người được nhắc đến)
	It
	Is
	Nó (chỉ vật)
	v
	

	
	She
	Is
	Cô ấy (con gái)
	v
	

	
	He
	Is
	Anh ấy (con trai)
	v
	

	
	They
	Are
	Họ, chúng nó
	
	v


*Cách viết tắt của tobe:

	I am = I’m

She is = she’s
	He is = he’s

It is = it’s
	They are = they’re

You are = you’re


Is not = isn’t                                   are not = aren’t                              am not = am not

-Đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu:

	Đại từ nhân xưng
	Tính từ sở hữu
	Nghĩa tiếng việt của TTSH

	I
	My
	Của tôi, của tớ, của mình

	We
	Our
	Của chúng tôi, của chúng tớ

	You
	Your
	Của bạn

	You
	Your
	Của các bạn

	It
	Its
	Của nó

	She
	Her
	Của cô ấy, của chị ấy, của bá ấy

	He
	His
	Của anh ấy, của chú ấy, của bác ấy

	They
	Their
	Của họ, của chúng nó


 EXERCISE 1. Chia dạng đúng của động từ “to be” trong ngoặc

1. Lan …………………….my sister. (be)

2. They ………………….. my cousins. (be)

3. I………………… good at Math. (not be)

4. ………..…..you a teacher?

5. ……………he a good student?

6. …………it a pen?

7. My friends……………….. friendly. (not be)

8. I and Mai ………………friends. (be)

9. It……………..a table. (not be)

10. We………………students of Yen Vien Secondary School.

4.THE PRESENT SIMPLE TENSE

   a) Affirmative: ( Khẳng  định )

	I / We / You / They / S ( Số nhiều )
	V

	He / She / It / S ( số ít ) 
	V( s / es )


 Ex: 
I go to school every day./ She goes to school every day.

b) Negative: ( phủ định )

	I / We / you / they / S ( số nhiều )
	do not ( don’t)


	V(bare  infinitive)



	He / She / It / S ( số ít )
	Does not( doesn’t )
	


 Ex:   I don’t go to school on Sundays. / She doesn’t go to school on Sundays.

c) Interrogative (nghi vấn) 

	Do
	We / you / they / ….
	V (bare  infinitive ) ?

	Does 
	He / she / …….
	


Ex1: Do you play volleyball? → Yes, I do / No, I don’t

 Ex2 : Does  Lan listen to music after school?-Yes, she does   /   No, she doesn’t

 + Use:  Diễn tả một sự thật ở hiên tại, một quy luật, một chân lý hiển nhiên

              Diễn tả một thói quen,môt sự việc lập đi lập lại ở hiện tại, một phong tục.

 Note: Ngôi thứ 3 (ba) số ít (He, she, it - Tom, John, Hoa ...), ta cần lưu ý các quy tắc sau:  

1. phải thêm "s" vào sau động từ ở câu khẳng định. ( V+s) 

                  Ví dụ:  He likes reading books./ She likes pop music. 

  2.  Ngoài việc "s" vào sau động từ, ta phải đặc biệt chú ý những trường hợp sau:
    2.1. Những động từ (Verbs) tận cùng bằng những chữ sau đây thì phải thêm "ES".

	 S,   X,   Z,   CH,   SH, O (do, go)  + ES

	Ví dụ:    miss
	Misses

	Mix
	Mixes

	Buzz
	Buzzes

	Watch
	Watches

	Wash
	Washes

	Do
	Does

	Go
	Goes


Ví dụ:   He often kisses his wife before going to work./   Tom brushes his teeth everyday. 

2.2. Những động từ (Verbs) tận cùng bằng "Y" thì phải xét hai (2) trường hợp sau đây.

*  Nếu trước Y là nguyên âm (vowel) thì sẽ chia như quy tắc 2.1 trên đây. Y ---- Y + S

	We play 
	She/he plays 


Ví dụ:  She plays the piano very well.

* Nếu trước Y là phụ âm (consonant) thì sẽ chia như sau:    (Y ---- IES)

	We carry 
	She/he carries

	They worry 
	She/he worries  


Ví dụ:  He often carries money with him whenever he goes out.

 * Các trạng từ dùng trong thời HTT: -         Always, usually, often, not often, sometimes, occasionally, never; 

-         Everyday, every week/month/year..., on Mondays, Tuesdays, .... , Sundays.

-         Once/twice / three times... a week/month/year ...; 

-         Every two weeks, every three months (a quarter)

-         Whenever, every time, every now and then, every now and again, every so often

EXERCISE 1

1. I usually ……………… (go) to school.
2. They ……………………. (visit) us often.
3. You ………………. (play) basketball once a week.
4. Tom ………………. (work) every day.
5. He always …………….. (tell) us funny stories.
6. She never …………………… (help) me with that!
7. Martha and Kevin ………………. (swim) twice a week.
8. In this club people usually ………………… (dance) a lot.
9. Linda ……………. (take care) of her sister.
10. John rarely …………….. (leave) the country.

Quy tắc 1: Đuôi s/es phát âm là /s/

Khi từ có phát âm kết thúc bằng các phụ âm vô thanh: /ө/, /p/, /k/, /f/, /t/, đuôi s/es được phát âm là /s/
Ví dụ :
         Cats /kæt/ – I really love cats
          Works /wə:ks/ – He works in Hanoi
Với câu thần chú thời phong kiến phương Tây sẽ là 1 mẹo nhớ cách phát âm s/es hiệu quả.
Quy tắc 2: Đuôi s/es phát âm là /iz/
Khi từ có phát âm kết thúc bằng các phụ âm hữu thanh: /s/, /ʃ/, /tʃ/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, đuôi s/es được phát âm là /iz/
Ví dụ:
           Kisses /kisiz/ – Send little Johnny my kisses
          Boxes /bɒksiz/ – There are 3 boxes on the table
         Crashes /kræ∫iz/ – the man crashes into the tree
Lưu ý: Với từ house, khi thêm s sẽ được phát âm /houiz/ thay vì /hous/.
Quy tắc 3: Đuôi s/es phát âm là /z/
Khi từ có phát âm kết thúc bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và các phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /d/, /g/, /ð/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /v/, /әu/, /ei/,…
Ví dụ:
Dreams /dri:mz/ – She has so many dream

Plays /pleiz/ – Harry usually plays with my cat

Bài tập: Chọn từ có phát âm s es khác với các từ còn lại

1. A. phones           B. streets             C. books               D. makes
2. A. proofs             B. regions            C. lifts                   D. rocks
3. A. sports             B. plays               C. chores                D. minds
4. A. nations           B. speakers         C. languages           D. minds
5. A. dates              B. bags               C. photographs         D. speaks
6. A. parents           B. brothers          C. weekends            D. feelings
7. A. works             B. shops              C. shifts                  D. plays
8. A. coughs            B. sings               C. stops                  D. sleeps
9. A. signs              B. profits             C. becomes             D. survives
10. A. wishes            B. practices          C. introduces         D. leaves
Exercise 2. Choose the word that show the –s ending is pronounced. 

	
	
	/s/
	/z/
	/iz/
	
	
	/s/
	/z/
	/iz/

	1.
	potatoes
	
	
	
	8,
	reads
	
	
	

	2.
	cooks
	
	
	
	9.
	massages
	
	
	

	3.
	rubs
	
	
	
	10.
	laughs
	
	
	

	4. 
	rises
	
	
	
	11.
	caves
	
	
	

	5.
	length
	
	
	
	12.
	plays
	
	
	

	6.
	calculates
	
	
	
	13.
	maps
	
	
	

	7.
	rose’s
	
	
	
	14.
	daniel’s
	
	
	


 5.PRESENT  CONTINUOUS TENSE
Công thức

Ex: 
She is studying English now.


They aren’t singing at present.


What are you doing now?

· now 


: bây giờ
· right now

:  ngay bây giờ 
· at present

: hiện tại 
· at the moment

: ngay lúc này

· this week / month / year  : tuần / tháng / năm này

· these days

: nhữngng ngày này

· at this time

· Look! Listen!, Be careful!. Hurry up!
EX1: Chia động từ
1.Look! Andy (work) ……………… in the garden.

2.I(watch ) ……………… TV at the moment.

3.We(read) …………….. a book

4.She(play) ………………. the piano.

5.Listen! Sue and John (sing) ……………….

6.Anna ……………… (rest) right now.
7.. I …………….. (talk) on the phone at this moment.
8.. Bella …………….. (cook) dinner now.
9.. They ……………. (help) the teacher right now.
10.. He ……………. (run) very fast!
 6 PREPOSITION OF PLACES
Giới từ là một từ liên kết  danh từ, đại từ hoặc cụm từ danh từ với một phần nào đó trong câu và cũng là phần ngữ pháp quan trọng. Giới từ không chỉ được sử dụng rộng rãi trong văn viết mà còn được áp dụng rất nhiều trong giao tiếp. 

Dưới đây là một số giới từ chỉ nơi chốn bạn bắt buộc phải biết:

1. In: trong, ở trong

2. On: trên, ở trên

3. At: tại

4. Above/ over: bên trên – không tiếp xúc với bề mặt

5. Under/ Below: dưới, ở dưới

6. In front of: phía trước

7. Behind: phía sau

8. In the middle of: ở giữa

9. Near: gần

10. Next to/ By/ Beside: bên cạnh, kế bên

11. Between: chính giữa, giữa hai vật

12. Inside: bên trong

13. Outside: bên ngoài

EXERCISE

1  I live ___ an apartment building.
[image: image1.wmf]at     [image: image2.wmf]in     [image: image3.wmf]on

2  My apartment building is ___ the corner.
[image: image4.wmf]at     [image: image5.wmf]in     [image: image6.wmf]on

3  My apartment is ___ the fifth floor.
[image: image7.wmf]at     [image: image8.wmf]in     [image: image9.wmf]on

4  My friend lives ___ 27 Strong Street.
[image: image10.wmf]at     [image: image11.wmf]in     [image: image12.wmf]on

5  He lives ___ apartment 501.
[image: image13.wmf]at     [image: image14.wmf]in     [image: image15.wmf]on

6  It's ___ San Francisco.
[image: image16.wmf]at     [image: image17.wmf]in     [image: image18.wmf]on

7 I live ___ the top floor.
[image: image19.wmf] at     [image: image20.wmf] in     [image: image21.wmf] on

8  It's the fifth door ___ your left.
[image: image22.wmf] at     [image: image23.wmf] in     [image: image24.wmf] on

9  That apartment was ___ the basement.
[image: image25.wmf] at     [image: image26.wmf] in     [image: image27.wmf] on

10  I used to live ___ 12 Harrison Street.
[image: image28.wmf] at     [image: image29.wmf] in     [image: image30.wmf] on

II. Complete each sentence so that it means the same as the sentence above

1. I don’t have a TV in my bedroom-> There isn’t …………

2. There are many flowers in our garden.-> Our garden…………

3. We have six chairs, a table, a TV, and the ceiling fan in our living room.

-> There are …………………………

4. I don’t have a computer in my bedroom.-> There ……………

5. I don’t have a bookshelf  in my bedroom.-> There ………………

.6  We have a sink , a fridge,a cooker and a cupboard in our kitchen-> There ………

7  They have two cars in the yard -> There are …………………

8 Ms Nga has two pens in her bag-> There are …………

9 There is a swimming pool in my house -> My house  ……………

 10   Lan doesn’t have any rulers in her box -> There …………………

7. ADJECTIVE COMPARISION

1. Hãy viết hình thức so sánh hơn và nhất của các tính từ sau:

	ADJ
	Hơn
	Nhất
	ADJ
	Hơn
	Nhất

	1- cheap
	Cheaper
	The cheapest
	7- long
	........................
	........................

	2- fast
	........................
	........................
	8- small
	........................
	........................

	3- big
	........................
	........................
	9- happy
	........................
	........................

	4- short
	........................
	........................
	10- old
	........................
	........................

	5- good
	........................
	........................
	11- hard
	........................
	........................

	6- noisy
	........................
	........................
	12- young
	........................
	........................


2. Cho từ trái nghĩa của các từ sau : 

	1- black
	..........................
	11- noisy
	........................

	2- heavy
	..........................
	12- young
	........................

	3- strong
	..........................
	13- near
	.........................

	4- expensive
	..........................
	14- front
	.........................

	5- fat
	..........................
	15- busy
	.........................

	6- long
	..........................
	16- cold
	..........................

	7- big
	..........................
	17- left
	..........................

	8- late
	..........................
	18- full
	..........................

	9- wide
	..........................
	19- easy
	..........................

	10- good
	..........................
	20- tall
	..........................


2.Viết câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc so sánh hơn.

Ex:   Hue / small / Hanoi            -> Hue is smaller than Hanoi.

1.My school / big / your school                           2.Lan / young / Hoa.

3.My father / old / my mother.                           4.This ruler / long / that ruler.

5.This room / large / my room.                           6.The boys / strong / the girls.

7.My house / tall / your house.                           9.Lan / tall / Hoa.

10.I / big / my sister.

4. Give the correct form of the adjectives and adverbs in brackets:

1. This chair is ..........................………………….. than that one. (comfortable)

2. Your flat is .....................………....... than mine. (large)

3. The weather today is ........................……… than it was yesterday. (hot)

4. The Nile is the ........................……………………….. river in the world. (long)

5. Chinese bicycles are ................…........……………….. than Japanese ones. (bad)

6. Mathematics is ........................…………………...….. than English. (difficult)

7. Ho Chi Minh is the ............................………………. city in Viet Nam. (big)

8. He drives ................................. .. ……………than his friend. (careful)

9. She sings ........................……………………….. in this school. (beautiful)

10. I read ............................……………………….. than my sister. (slow)

5. Rewrite the sentences as suggestions:

1. My room is smaller than your room.


Your room is…………

2. No house in the street is older than this house.


This house is …………………………………………..

3. Quang is 1.60 meters tall. Vinh is 1.55 meters tall.


Vinh is…………………………………………………

4. Hang is the fattest girl in my class.


No girl ………………………………………………..

5. A computer is cheaper than a laptop.


A laptop is……………………………………………………..

6. The Mekong River is longer than the Red River.


The Red River is……………………………………………..

8. Modal verbs: (động từ khiếm khuyết)

                                  

· MUST#MUSTN’T            +   V (nguyên mẫu)           PHẢI (bắt buột) # KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
EX: At an intersection, we must slow down, we mustn’t go straight ahead.
Complete the sentences with must, mustn't or needn't.

1 You ………..tidy up your room.

2.You ……….. smoke.

3.You ……….. do your homework.

4. You ………..play with fire.

5.You ……….. be home on time.

6. You ………..cheat in a test.

7.You ……….. turn the music too loud.

8.You ……….. help in the house.

9.You ……….. annoy your little sister.

10.You ……….. bite nails.
                                                                       The end

	Full name: ………………………..

Class: 6………
	THE FIRST SEMESTER TEST 1

SUBJECT: ENGLISH 6


A. LANGUAGE FORCUS. (4.5ms)

I. Multiple choice (2.0pts)
1. Hi. My name is John. What’s__________name? -My name’s Lan.
A. my


B. her


C. his


D. your
2. How many books does Ba___________? - He has eight.
A. have


B. has


C. to have

D. having
3. Does Lan have Math on Tuesday? - No, she___________.
A. don’t

B. doesn’t

C. hasn’t

D. haven’t
4. She ___________ her teeth every evening.A. brush
B. to brush
C. brushing
D. brushes
5. What is she doing ? she __________ to musicA.listen

B.listens
C.is listening
D.listening
6. He has breakfast _____  six o’clock. A. in

B. at

C. on


D.for
7. My school is ________ to a hospital.A. near

B. next

C. beside

D. between
8. Where is ________ school? - It’s in the country.A.Nams’
B. Nam
C.the Nam’s
D. Nam’s

II. Circle and Odd one out. 1.0pts

1. A. bike


B. bus


C. plane

D. photo
2. A. beautiful

B. big


C. market

D. noisy
3. A. train


B. post office
C. clinic

D. supermarket
4. A. mother

B. father

C. brother

D. doctor
III. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others. (0,5pt)
1. a. house

b. home

c. hotel

d. hour
2. a. truck

b. bus


c. ruler

d. lunch
IV. Give the correct form of verbs in bracket. (1.0pt)

1. They (be) ...................  engineers. 
2. She ( live ) ...................  on Tran Phu street
3. Phong ( not/ listen).............................. to the music every day. 
4. Look! Minh ( play ) ................... soccer.

B. READING: Read the passage 

My name is Mai. I am a student at Thang Long School. It is in the country. 

Every morning, I get up at five o’clock. I take a shower, have breakfast and go to 

school at 6.30. I  have  classes  from  7.00  to  11.15.  At  12.00  I  have  lunch  

at  school.  In  the afternoon,  I do the housework and play volleyball. In the evening, 

I watch television or listen to music and do my homework. I go to bed at 10.30.

I. Choose True (T) or False (F): (1.0pt) (Chọn câu trả lời đúng (T) hoặc sai (T))

	Statements
	T/F

	1. Mai is a student at Thang Long School.

2. Mai goes to school at half past six.

3. She does the housework and plays volleyball in the afternoon.

4. In the evening, she doesn’t watch television.
	1. ….…

2. ….…

3. ….…

4. ….…


II.  Answer the questions: (1,5 pts) (Trả lời câu hỏi)

 On school days Thu gets up at six o’clock. She has breakfast at seven and she  goes to school at seven thirty. She goes to school by bus. Thu has lunch in school withher friends.She leaves school at four in the afternoon and she walks home with her friends. She gets home at four thirty. She goes to bed at ten o’clock on school days. At the weekend, she watches TV in the evening and she goes to bed at eleven.

1.Thu gets up at_____ in the morningA.  six o’clock   B.seven o’clock   C. four o’clock D. at ten o’clock
2.She goes to school _______ .A. by car

B. by bus
C. by bicycle
    D. on foot
3. On weekdays, she gets home at _________A.noon
B. six thirty
C. seven thirty
  D.  four thirty
C. WRITING. Rearrange these words to make complete sentences. 


( Sắp xếp lại các từ sau thành câu hoàn chỉnh). (1.5pts

1. My bag is bigger than your bag.

Your bag…………………………………………………………………………………..

2. This book is thicker than that book.

That book………………………………………………………………………………….

3. No student in my class is taller than Trung.

Trung is the…………………………………………………………………………………

	
	THE FIRST SEMESTER TEST 2

SUBJECT: ENGLISH 6


I/ Chọn câu trả lời có phần in đậm được phát âm khác với các từ còn lại : (1 mark)

1. A fine


B time

           C right

D city

2. A school

B afternoon

C look
            D classroom

3. A bag


B wash

C lamp

D family

4. A number

B brush

C up

D ruler


II/ Chọn câu trả lời đúng nhất: (4 marks)

1. There is a flower garden .....................the house.a between  
b. on 
c. to

d. in front of

2. Is Nga eleven years old? – No. She.....................a.don’t

b. aren’t
c. is

d. isn’t

3. ...............................................do you go to school? – By bike. a. How
b. What  c. Where
d. When

4. They.................English on Monday and Friday.a.Has
b. have

c. hasn’t

d. to have

5. How many pencils are there? – There...........one.a.are

b. am

c. is

d. be

6. Lan is a good student , ...............parents are happy.a.her

b. his

c. my

d. your

7. What’s this? – It’s an................./a.book

b. pencil
c. eraser

d. pen

8. Thu......................to school by bike every day.a.go

b. goes

c. to go

d. don’t go

III/ Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B: (2 marks)

	A
	B

	1. Does Lan have History on Friday?
	A. A bookstore

	2. What time is it?
	B. On Wednesday and Thursday.

	3. Is it quiet in the city?
	C. Yes, it does.

	4. When do you have Math?
	D. No, it isn’t.

	5. What is opposite your house?
	E. They do their homework.

	6. Where do you live?
	F. Ten ten.

	7. What do Nam and Phong do every morning?        
	G. No, She doesn’t.

	8. Does your house have a garden?
	H. In the city.


IV/ Hoàn thành đoạn văn trả lời câu hỏi: (2 marks)

1. Hoàn thành đoạn văn với các từ sau (có nhiều hơn khoảng trống một từ): (1.5mark)

2. My name is Long. I am eleven years old. I am a student. I go .............(1)............... Quang Trung school. It is a...........(2).............school. it is on Le Loi street. In front of............(3)........... school, there is a yard. And opposite...........(4)..........., there is a photocopy store. My school has 3 floors,............(5)...........57 rooms. I am ..........(6)..............class 6A. My classroomis on the third floor.

3. Dựa vào đoạn văn trả lời các câu hỏi: (0.5 mark)

1. Where is Quang Trung school?........................................................................

2. What is opposite Long’s school?..............................................................................

V/ Hoàn thành các câu sau theo gợi ý sao cho nghĩa tương ứng với câu phía trên: (1mark)

1. No house in the street is older than this house.     This house……………………………

2. Quang is 1.75 meters tall. Vinh is 1.65 meters tall.    Vinh is ……………………………

3. Hang is the fattest girl in my class.          No girl……………………………………

4. The Red Riveris 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometters long.

The Nile River is much……………………………

	Full name: ………………………..

Class: 6………
	THE FIRST SEMESTER TEST 3

SUBJECT: ENGLISH 6


I/ Chọn câu trả lời có phần in đậm được phát âm khác với các từ còn lại : (1 mark)
	1 A. hours
	B. fathers
	C. dreams
	D. thinks

	2. A. beds
	B. doors
	C. plays
	D. students

	3. A. arms
	B. suits
	C. chairs
	D. boards

	4. A. boxes
	B. classes
	C. potatoes
	D. finishes



II. Reading. (2m)
Linh is twelve years old. He is in grade 6. He lives in a house with his mother, father and sister. His house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a restaurant, a market and a stadium. Linh's father works in the restaurant. His mother works in the market. Linh goes to school at seven in the morning. He has classes from seven thirty to eleven thirty.

1. How many people are there in Linh's house?.............................................................................

2. What is next to his house?........................................................................................................

3. Where does his mother work?..................................................................................................

4. What time does he go to school?.....................................................................................................

III. Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank. (1,5m)
1. Is your apartment ..................? - No, it isn't. It's small.

A. beautiful
B. big
C. noisy 

D. far

2. What's ......................? - It's a bank.

A. this
B. they
C. these

D. those

3. There is a stadium ................my house.

A next
B. opposite 
C. in front 

D. between

4. My parents live ............................the farm.

A. between
B. in 
C. on     

D. at
 

5. Which .........................is your sister in? - 6A

A. grade
B. city
C. class

D. time

6. My father ........................volleyball now. 

A. not play
B. aren't playing
C. playing 

D. isn't playing

IV.Supply the correct  form of the verbs (1,5m)

1. The farmer (go) ..........................to his farm every day..

2. It's ten o'clock. We (have) ........................the English lesson now.

3. Your mother (walk) ................................to the market at the moment.

4. They often ( play) ...............................soccer in the morning.

5. What (you/do) ...................................now? - I am unloading the vegetables.

6. Nam (work) ......................................in the garden at the moment.

V. Write the questions: (1,5 m)
	A
	B
	

	1. How old is your mother?
	a. I have it on Monday.
	1-.....

	2. How do you spell your name?
	b. In the country.
	2-......

	3. Where does Mr. Son live?
	c. It's an eraser.
	3-......

	4. What time do you get up?
	d. She is sixty.
	4-.....

	5. When do you have history?
	e. N-A-M. Nam. 
	5-....

	6. What's that?
	f. At 6.00
	6-.....


VI. Make questions .  (1m)

1. I get up at 6:00.........................................?

2. There are twenty classrooms in my school............?

3. She is reading a newspaper....................................................?           

4. She travels to work by car.   ..........................................................?

VII. Writing: (1 m)

1. Mr Ba rides his motorbike to work everyday.

Mr Ba gets…………………………………………………………………………………

2. My school has six hundred students.

There……………………………………………………………………………………….

3. The supermarket is behind the bank

The bank……………………………………………………………………………………

4. The children are walking to school now.

The children are going to…………………………………………………………………

	
	The end



KĐ: S + am / is / are + Ving …


PĐ: S + am / is / are + not + Ving …     


NV: Am / Is ? Are + S + Ving …? 	





They / in / with / it/ big / to / the
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